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KIS Viét Nam

TOM TAT NOI DUNG PAI HOI CO PONG THUONG NIEN

Tong Céng ty c6 phan Phan bon va Hoa chat Dau khi (DPM)

Thoi gian: 13h30 ngay 25/04/2013

Dia diém: Khach san InterContinental Asiana SaiGon, 39 L& Duan, Phwéng Bén Nghé, Quan 1, T.P HCM
Thanh phan tham dw:

Téng Céng ty cé phan Phan bon va Hoéa chét Dau khi:

Ong Bui Minh Tién, Cha tich Hi ddng quan tri

Ong Ong Cao Hoai Dwong, Téng Giam dbc, Thanh vién Hoi ddng quan tri
Ba Nguyén Thi Hién, Phé Chu tich Hi ddng quan tri

Ong Nguyén B¢ Hoa, Thanh vién Hdi ddng quan tri

Tém tat so lwoc

Dai hoi ¢d dong thwdng nién clia Tdng Cong ty ¢cd phan Phan bon va Héa chat Dau khi (DPM) duoc td
chtrc vao 13h30 ngay 25/04/2013 tai Khach san InterContinental Asiana SaiGon, 39 Lé Duén, Phudng
Bén Nghé, Quan 1, T.P HCM. Pai hoi dwoc tién hanh véi 783 ¢d déng dw hop dai dién cho 72.6% cb
phan c6 quyén biéu quyét.

Cac van dé ndi bat

1. Két qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2012

a) Céng tac quan ly sén xuét:

Nha may dam Phi My va Nha may bao bi Phi My van hanh an toan, én dinh.

Nha may dam Phu My thwe hién thanh cong 2 dot stra chi*a ngan ngay nam 2012; bot 1: twv 22h
ngay 11/01/2012 dén 1h ngay 15/01/2012; Bot 2: tir 0h40’ ngay 25/8/2012 dén 11h 37’ ngay
29/8/2012.

Cong tac bao dwéng co nhirng tién bd mai: thay déi phwong thirc tr siva chiva dot xuét sang bao
duéng cé ké hoach; thwc hién tét cong tac bdo duwdng dinh ky, bao dudng phong ngtra déi voi
cac thiét bi trong Nha may. bay la yeu t& quan trong dé giam thiéu sy cd ngirng may, ddm bao
san xuét 6n dinh, an toan va hiéu qua.

Ap dung céc phan mém tién tién trong bao dwdng nhw CMMS, System 1, hé tror déc lwc cho viéc
quan ly, theo ddi tinh trang thiét bi va chan doan cac hw héng cua thlet bi cling nhw hoat dong
diéu tra sw cb.

Ap dung hiéu qua cac bo dinh mirc tiéu hao, dw phong vat tw téi thiéu trong san xuét; thuong
xuyén theo doi va danh gia cac bd dinh mic phu hgp v&i tinh hinh san xuat thuc té cia Nha may.
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Tién hanh thu thap tai liéu, lap bao cao kinh té ky thuat phuc vu cho viéc thyc hién phwong an
nang cao chat Iucyng hat uré. Lap ké hoach va thiét lap cac moi quan hé véi cac nha cung cap
trong, ngoai nwéc dé chu déng trong cong tac cung rng vat tw va bao dwdng Nha may.

b) Hoat déng quan ly kinh doanh:

Trwéde tinh hinh thi truong thé gidi bién dong kho lwdng, cong tac té chire kinh doanh clia PVFCCo tap
trung vao nhiém vu binh 6n thi trwéng trong nwéc, ddm bdo chi ddng ngudn phan bon (d&c biét 1a phan
dam) cho néng nghiép, thé hién cu thé & cac diém sau:

= Cong tac théng tin dw bao thi trwéng: Thworng xuyén cap nhat dién bién thi trwong trong va ngoai
nwéc; td chire hé thdng thong tin thong subt tr Téng cong ty dén tirng can bo kinh doanh. Viéc
cap nhat tin tirc kip thdi giup Téng cong ty dwa ra nhitng quyét sach phu hop trong cong tac
chuan bj ngudn hang va xay dung gia ban sat gia thj trwong.

= T4 chire/phdi hop tb chirc/tham dw hdi nghi, hoi thdo chuyén dé nham cap nhat, trao ddi thong tin
va huy déng tri tué tap thé trong quan ly hoat déng kinh doanh, PVFCCo ciing da t& chirc/phébi
hop td chirc cac cudc hodi nghi, hoi thao (hodi nghi vé cdng tac kinh doanh, thwong hiéu, héi thdo
vé cong tac thong tin thi trwong, Hoi nghi cta IFA, Myanmar...). Két qua cac hoi nghi, héi thao da
goép phan quan trong trong hoat ddng quang ba san pham, hinh anh cta PVFCCo & thj trudng
trong va ngoai nwéc, 1a co s& gilp Tdng cdng ty hoan thién cac phwong an, chién lwoc kinh
doanh.

*  Cong tac phan phbi DPam Ca Mau:

- Téng cong ty da nd lwc chuan bi thi trwdng va quang ba san phdm Pam Ca Mau, cu thé TCT
da khao sat thj trwong, té chire/phdi hop td chirc cac budi hoi thdo, cac mé hinh trinh dién
dam hat duc tai nhiéu tinh thanh trén ca nwéc. Két qua, ba con néng dan da biét dén va tin
twdng st dung phan dam hat duc (ma trwedc d6 ngwdi dan con kha xa la).

- Bén canh viéc quang ba, Tdng codng ty xay dwng phwong an tiéu thu trong nwédc va xuat khau
cho san pham dam Ca Mau ndm 2012; hoan tat ky két cac hop ddng mua ban san pham chay
thtr véi CPMB; ky két hop déng nguyen tdc v&i cac khach hang tiéu thu 1a cac nha may san
xuat NPK, ky Hop ddng van chuyén sdn pham véi cac don vi van tai. Tuy nhién, t& thang
11/2012 TCT khong ky HD mua DPam Ca Mau. C& ndm Téng cong ty tiéu thu 385.164 tAn Dam
Ca Mau - dat khoang 68% KH nam.

= Clng cb, phat trién Hé théng phan phéi: Tiép tuc gilr vi'tng va mé rong mang lwéi phan phéi phan
bén trong nwéc, déng thoi tirng bwdc nghién ciru xay dwng hé théng phan phéi tai thi trwong
nwdc ngoai (thi trwdng Campuchia, Lao, Myanmar). Két qua danh gia dai ly theo quy dinh cla
PVFCCo. déi v&i Hé thdng dai ly/cra hang tai thei diém nay nhw sau:

Tiéu chi Dai ly, cta hang cdp 1 | Clra hang PB&HC Dau khi | Ctra hang cép 2
S lwong 117 14 2.925

= Cong tac diéu do: Voi ké hoach dugc xay dwng dau nam va diéu chinh theo nhu cau thi truong,
Téng cong ty ludn cha dong trong cong tac diéu chuyén hang phu hop véi yéu cdu thuc té cua
mua vu tai tteng vung mién, ddm bdo tinh hop ly trong kinh doanh dén dau co hoi va gop phan

cung nha SX NK phan bén trong nwéc diéu tiét thi trweng, khong dé xay ra thiéu hang, “sét” gia.
= Kinh doanh XNK phan bén

- Nhap khdu: Nam 2012 Téng céng ty nhap khau 10.000 tan NPK. Tuy s6 Iwong nhap khéu
khoéng dat ké hoach dé ra nhwng da dap rng dwgrc muc tiéu binh on thi trwedng phan boén trong
nuwoc.

- Xuét khau: Tang cuwong hop tac véi cac ddi tac kinh doanh phan bon quéc té nham chuén bi
cho viéc xuat khau cac san pham phan boén ctia PVFCCo nam 2013. Nam 2012, PVFCCo xuat
khau 100.237 tan uré, trong dé uré Pha My 72.976 tan, uré Ca Mau: 27.261 tan.

= Kinh doanh héa chét: Tiép tuc tham gia cac géi thau cung clp hda chéat cho cac don vi trong
nganh nhv VSP, BSR,...
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¢) Hoat déng dau tw XDCB, dau tw goép vén:
Nam 2012, PVFCCo trién khai 18 dw an/mua sam TS. Két qua thwc hién nhw sau:

www.Kisvn.vn

Dy an dirng trién khai: Dy an dau tw xay dwng nha may san xuat NPK Phi MJ, dw an dau tw xay
dwng nha may san xuat NPK Nam Binh.

Dw &n cham tién do, nguyén nhan (5/18 dw an/mua sém):

- Hoi trwdng, nha truyén thdng, thw vién, phong dao tao chuyén nganh: do qua trinh xin tha tuc

cac co quan thdm quyén kéo dai (BQL cac KCN, PCCC, BTM).
- Mua Kho Ninh Binh + Cang: do chwa tim dwoc dia diém
- Kho Cang Da N&ng (dau tv cung PVGasN): do sw cb sap cau cang.
- Cang, Kho dau méi Tay Ninh: do su cb sat 1& ké bo.
- Mua kho Long An + cang: do coéng tac danh gia, thdm dinh can phai trinh duyét cac cdp mét

nhiéu thdi gian.

Céc du an con lai dang tiép tuc trién khai theo ké hoach.
d) Cac chi tiéu SX-KD dat dwoc

s Ké hoach Thwc hién Ty 1é hoan

Stt Chitiéu vt nam2012 | n#m2012 | thanh Km%)
1 | San lwong san xuat
- | Bam Pha My Nghin tén 800 856 107%
- Bao bi Triéu bao 38 39.8 105%
2 fﬁé"u'“"-”"g phanbon nhap |\ hin tén 100 10 10%
3 San lweng kinh doanh
- | Pam Phu My Nghin tan 850 908

Dam Ca Mau Nghin tén 560 385
- Bao bi Triéu bao 38 39.2 103%
~ | Ghitva kinh doann khie | Nahin tén 200 189 95%
4 | Chitiéu tai chinh toan Téng

cong ty (hop nhat)

Tdng doanh thu Ty dong 13.921 13.906 99,9%

Loi nhuan truéc thué Ty dong 2.000 3.542 177%

Loi nhuan sau thué Ty ddng 1.787 3.016 169%

Nop NSNN Ty déng 235 694 295%
5 Chi tiéu tai chinh cong ty me

Vén chi s& hiru Ty ddng 8.959

Trong d6: Vén diéu lé Ty ddng 3.800 3.800

Téng doanh thu Ty dong 12.920 12.330 95,4%

Loi nhuan truéc thué Ty ddng 1.886 3.414 181%

Loi nhuan sau thué Ty déng 1.704 2.984 175%

Ty suét lgi nhuan sau thué/vdn % 45% 78.5%

dieu 1& ]

Nop NSNN Ty dong 182 448 246%
6 | Pautw
a. | Téng mirc dau tw Ty déng 3.636 539 15%
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s Ké hoach Thwc hién Ty 1é hoan

Stt Chitiéu bt nam2012 | ndm2012 | thank KH (%)

Pau tw XDCB Ty ddng 706 212 30%

Mua s&m Ty dong 262 224 86%

DPau tw gop vén Ty ddng 2.668 103 3,9%
b. | Nguén vén dau tw Ty dong 3.636 539 15%

Vén cha sé hiru Ty ddng 3.340 539

Vén vay va khac Ty ddng 296

2. Ké hoach nam 2013

Nam 2013, dw bao kinh té thé gisi tiép tuc khé khan, dién bién phirc tap va tiém an nhiéu rdi ro; thwong
mai toan cau phuc hdi cham, tang trudng kinh té con thap. O trong nwdc, bén canh nhirng két qua dat
duwoc, nén kinh té van con rat nhiéu kho khan. Déi vai thi trudng phan bén thi nam 2013 dwoc dw béo 1a
nam sé& khéng cé nhiéu bién dong. Tai Viét Nam, ngudn cung phan dam dap rng duwoc toan bd nhu cau
trong nwdc nhe cac nha may san xuat maéi di vao hoat dong én dinh véi tbng cdng suét thiét ké cao.
Bén canh do, do anh hwdng cla thoi tiét nén nhu cau phan bén cho mua vu cé khd nang khong tang va
khong c6 dau hiéu ting bat thwong tao ra nhirng d6t pha trong nam. Piéu nay vira 1a co hoi ciing la
thach thire ddi véi PVFCCo. D& vwot qua thach thire, thic ddy PVFCCo tiép tuc phat trién, ndm 2013
Téng cong ty phan dau hoan thanh nhivng muc tiéu, nhiém vu nhw sau:

» K& hoach san xuét
- Uré Phu My : 770.000 tan.

- Bao bi cac loai : 41 triéu bao.

» K& hoach kinh doanh
- Uré Pha My: 800.000 tan (trong dé xuat khau 40.000 tan)

- KD phéan bén ty doanh: 385.500 tan (trong d6 BCM 150.000 tan(*): 100.000 tan kinh doanh
trong nwéc va xuat khau 50.000 tAn sang Campuchia)

- KD hoéa chét: 4.200 tan

- Bao bi cac loai: 41 triéu bao.

* Hoan thién mang luéi kinh doanh, hé thdng kho d&du méi va kho trung chuyén dap &ng nhanh nhu
cau thj trweong tiéu thu. Xay dwng, hoan thién va phat trién bén vitng hé thdng cac dai ly, clra
hang.

= Clng cb thi trwdng tiéu thu phan bén sang Campuchia, Myanmar va phat trién sang cac nwéc
khac trong khu virc.

* DAy nhanh tién d6 thwc hién cac dy an BDTXD theo KH dé ra.

= Tiép tuc niém yét Ién san giao dich chirng khoan céc cdng ty con ngay sau khi hdi du diéu kién.

= Tiép tuc xay dwng va clng cb thwong hiéu Tong cong ty.

Cac chi tiéu tai chinh nam 2013

K& hoach | Thwc hién | KH 2013/ TH

Chi tiéu bvt 2013 2012 2012
Tdng doanh thu Ty dong 10,710 13,906 77%
Loi nhuan trwdc thué Ty dong 2,120 3,542 60%
Loi nhuan sau thué Ty dong 1,915 3,016 63%
Nop NSNN Ty ddng 330 694 48%
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3. Cau héi cé dong
a. Nguyén nhan tai sao lgi nhuan quy 1/2013 giam manh so vé&i cung ky ndm ngoai?

Gia khi dau vao ting so v&i ndm ngoai dan dén gia thanh cao hon so véi ndam ngoai. Ngoai ra, do
cung ky nam ngoai nha may dam Ca Mau chua dwa vao van hanh nén cung can bdng v&i cau trong
khi nha may dam di vao van hanh trong nam nay lam cho cung vuot ciu dan dén gia ban thap hon so
v&i gia ban cung ky ndm ngoai dan dén lgi nhuan gidm so véi cung ky.

b. Gia ban cta DCM thap hon trong khi cong nghé ctia DCM hién dai hon cung véi viec DPM
khéng con bao tiéu san pham dau ra cia DCM trong nam nay sé gay kho khin gi cho DPM?

Tw thang 11/2012, tap doan PVN da quyét dinh vé viéc DPM khéng bao tiéu san phdm dau ra cho
DCM va nha may DCM tw phan phdi sé&n phdm san xuét ra. Néu hai nha may DCM, DPM cung véi 2
nha may dam & mién bac cung van hanh 100% thi cong suét Ién t&i 2,4 triéu tAn/nam dw 400.000 tan
so v&i cau dan dén canh tranh gay gét hon. Tuy nhién, DPM ciing d& chuén bj cho viéc nay béng cac
bién phap nhw cai tién chat lwong, cat gidm chi phi d& gidm gia thanh téng canh tranh va tich cuc téng
cwdng quéng ba thwong hiéu. San lwong hién tai ctia DPM van tiéu thu rat nhanh va chwa c6 dau hiéu
chirng lai.

Vé chét lwgng dam, DPM khéng dinh rang chét lwong dam cla cong ty khéng thua kém bat cir san
phdm nao & Viét Nam va trén thé gidi. Vé cong nghé, DPM thudc vao cac nha may c6 céng nghé hién
dai nhat Béng Nam A hién nay. Bén canh d6, déi ngii van hanh nha may DPM rét gidi chuyén mon.
Nhw nam qua, nha may DPM da van hanh 188 ngay lién tuc, dat ky luc thir 2 thé gidi.

c. Cong ty cho biét ké hoach cu thé vé cac dw an NPK, ammoniac trong thei gian t&i?

Vé& mang dau tw, DPM ciing nhan thay day la mang chuwa dat dwoc két qué nhw mong doi. Viéc nay do
cac yéu tb khach quan va chd quan. Vé khach quan, do day 1a cac dw an 16n va khong phu thudc hoan
toan vao quyét dinh cta cong ty. Nhw dw an NPK 1a dy &n rat I6n va phai dwoc sw phé duyét ctia cap
trén. Tuy nhién, vé phia cong ty, DPM ciing nhan thay ban lanh dao ciing cé chwa c6 nhitng ké hoach
dau tw tbt nhat dé& phat trién DPM. Hién nay, DPM ciing dang tap trung mé& réng, nang cdng suat nha
may NH3 d& 100.000 tdn méi ndm. Trén co s& do ciling sé thyc hién dy an NPK 250.000 tan di tw
céng nghé hoa hoc dé c6 thém san phdm méi dé tang doanh thu va dam bao phat trién trong twong lai
cua DPM.

d. Taisao cong ty lai dat mirc ké hoach cé tirc chi 25% trong nam 2013?

Xét tinh hinh chung toan thj trwdng chirng khoan vao thei diém hién tai, mie cb tie clia cong ty khdng
phai la thap. Nhiéu cong ty khong cé cb tire trong khi mot sé khac lai ng' ¢ tire clia cac cb déng. Ngoai
ra, day chi la phwong an ban lanh dao trinh ra dai hoi, con cd déng méi chinh la ngudi ra quyét dinh
murc cd tire that s chia.

e. Trong 2013, EVN dw kién sé thiéu dién vao mua khé va PVN sé wu tién danh khi cho san xuat
dién. Cong ty c6 lwong trwére tinh huong nay khéng va bién phap tvng pho cua céng ty?

Chinh pht dw bao ndm nay tinh hinh khé han nén cac nha may thay dién cé thé san xuét thiéu nén co
thé ting cong suat phat dién cla cac nha may nhiét dién. Do d6, nhu cau khi cho dién sé tang lén,
chinh pht ciing chi dao la phai tap trung khi cho dién va gidm bét khi cung clp cho cac ho tiéu thu
khac. Tuy nhién, tap doan PVN ciing da c6 coéng van trinh chinh phi vé viéc wu tién cat cac hd cong
nghiép khac sau d6 méi dén dam. DPM cho rang khi cung c&p cho dam sé& khéng bj cat gidm nhiéu do
nhu cau khi cho dién chi tang dét bién vao mua khé.

f. PVN c6 dw kién ting gia khi dau vao hon mirc 2% do tinh trang thiéu khi nhw hién nay khéng?

Hop déng mua khi ciia DPM vé’i PVN Ié, hop ddng mua khi dai han va viéc téng,gié‘khl’ thwe hjén theo
6 trinh cla chinh phu la 2% moi nam dén nam 2015. Tuy murc tang gia sé cd the dieu chinh néu chinh
phu yéu cau thay doi nhwng ching toi cho rang xac suat nay la khong Ién.
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g. Cong ty cho biét rd hon vé khoan trich 1ap dw phong hon 100 ty dong do khoan dau tw vao
PVFI?

Day l1a khoan tién DPM trich lap cho khodn du tw ngén han ctia PVFI. Khodn nay rat nhd so véi lwgng
tién mat cla cong ty nén mdc dd rdi ro kha thdp. Vé khach quan, do DPM nhan dwoc rat nhiéu sw hé
tro tlr cac cong ty khac trong nganh ciing nhw tap doan dau khi PVN nén DPM ciing phai co trach
nhiém hé tro' lai nén cong ty st dung rat nhiéu dich vu cta PVFI. Thi trwdng tai chinh bién dong rat Ion
trong vai nam qua nén PVFI cling gép rat nhiéu khé khan trong cac khoan dau tw cta minh. Tién dau
tw ban dau vao PVFI khoang 200 ty cung voi lai qua cac khodn dau tw thi DPM da thu héi khoan mét
nlra khodn dau tw nay. Hién nay, con so con lai khoang 110 ty va DPM da trich 1ap toan bd khoan tién
nay tuy nhién DPM ciing dang tiép tuc dam phan dé tiép tuc thu héi khodn no nay.
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Tom tat cac chi sé tai chinh

Bon vi: triéu dong 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh thu 6,475,368 6,630,061 6,618,784 9,226,534 13,321,852
EBITDA 2,484,727 2,444,224 - 3,230,036 3,226,231
EBIT 1,405,318 1,406,099 1,640,986 3,039,839 3,013,396
Lai rong 1,383,880 1,348,304 1,703,176 3,104,293 3,016,851
EPS pha loang - - - - -
C6 tirc 2,000 2,000 2,000 3,500 -
SLCP lwu hanh khi bj pha lodng - - - - -
Gia tri s& sach mbi cb phiéu 12,442 14,605 16,401 21,785 23,732
Tién mat & cac khoan twong dwong tién 942,714 2,906,125 3,748,457 4,070,457 5,629,376
Téng tai san 5,192,372 6,351,202 7,418,576 9,295,163 10,580,512
Vén lwu dong 2,253,873 3,301,319 3,901,528 5,176,590 5,808,008
Ng' dai han 3,049 216,974 246,088 0 8,477
Dong tién tir hoat ddng kinh doanh 797,690 3,310,704 3,272,003 2,616,871 3,846,072
Chi tiéu vén (116,473)  (759,341)  (992,476) (781,685) (372,106)
Ngén lwu tw do 681,217 2,551,362 2,279,527 1,835,187 3,473,966
2008 2009 2010 2011 2012 B
Ty 18 15i gop 28.6% 29.9% 36.0% 43.7% 32.5% 34.1%
Ty 1€ 1ai EBITDA 38.4% 36.9% - 35.0% 242% 33.6%
Ty 1€ 1ai EBIT 21.7% 21.2% 24.8% 32.9% 22.6% 24.7%
Ty I€ 1ai rong 21.4% 20.3% 25.7% 33.6% 22.6% 24.7%
ROA 25.3% 23.4% 24.7% 37.1% 30.4% 28.2%
ROE 30.4% 26.3% 29.0% 43.1% 35.1% 32.8%
Vong quay tong tai san 1.2 1.1 1.0 1.1 1.3 1.1
Téng tai san/VCSH 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1
Ky thu tién binh quan 16.10 15.18 3.38 4.50 2.65 8.36
Ky tré tién binh quan - 18.56 26.47 23.79 14.67 20.87
Chi s thanh toan hién hanh 6.14 6.84 5.22 6.99 5.16 6.07
Chi s thanh toan nhanh 3.31 5.41 4.21 5.11 411 443
Tdng no/téng ngudn vén 0.00 0.04 0.05 0.00 0.00 0.02
Tbng no/VCSH 0.00 0.04 0.05 0.00 0.00 0.02
. iy 5 nam
Binh gia 31/12/2012 Cao nhat _Thap nhat _ Trung Binh
P/E (LTM) 4.48 9.56 2.90 6.69
P/E (NTM) 6.39 8.84 2.93 6.47
PEG (NTM)
P/B 1.51 2.77 1.09 1.97
P/CF 3.51 16.42 3.43 5.97
P/S 1.01 217 0.97 1.55
Gia tri doanh nghiép/EBITDA 2.51 4.90 1.52 3.27
Gia tri doanh nghiép/Doanh thi 0.61 1.88 0.53 1.24
Ty suét cb tirc 14.7% 5.3% 8.3%

' 7
true Friend K I s KIS Viet Nam
Securities Corporation
I



DPM - Tém tat néi dung Pai hdi c6 dong www.kisvn.vn
—

Khuyén cao

Ban bao cdo nay do Cong ty Cb phan Chirng khoan KIS Viét Nam (KIS) phat hanh véi sy déng gép clia cac
chuyén gia cla KIS dwoc néu trong bao cdo. Bao cdo nay dwoc viét nhdm muc dich cung cap théng tin cho
khach hang 1a cac tb chirc dau tw, cac chuyén gia hodc cac khach hang ca nhan cda KIS tai Viét Nam.

Ban b&o cao nay khong nén va khong dwoc dién gidi nhw mot d& nghi mua hodc ban hodc khuyén khich mua
ho&c ban bat ct¥ khoan dau tw nao. Khi xay dwng ban bdo cdo nay, chung téi hoan toan da khéng can nhic vé
cac myc tiéu dau tw, tinh hinh tai chinh hodc cac nhu ciu cy thé cla cac nha dau tw. Cho nén khi dua ra cac
quyét dinh dau tw cho riéng minh cac nha dau tw nén dwa vao y kién tw van clGa chuyén gia tw van tai chinh
doc 1ap ctia minh va tuy theo tinh hinh tai chinh ca nhan, muc tiéu dau tw va cac quan diém thich hop khac
trong tirng hoan canh.

Khi viét ban bao cdo nay, ching t6i dwa vao cac ngudn théng tin cong khai va cac ngudn thong tin dang tin
cay khac, va chung tdi gid dinh cac théng tin nay 1a day dd va chinh xac, mac du ching téi khéng tién hanh
xac minh doc 1ap cac théng tin nay. KIS khéng dwa ra, mot cach an y hay rd rang, bat ky dam bao, cam két
hay khai trinh nao va khéng chiu bat ky mét trach nhiém nao di véi tinh chinh xac va day da cta nhirng théng
tin dworc dé cap dén trong bao cao nay.

Céc nhan dinh, danh gia va dw doan trong bao céo nay dwoc dwa ra dua trén quan diém chd quan cda ching
t6i vao thoi diém dwa ra bao cdo nay va cé thé thay déi bat ky lic nao ma khéng can bao trudec.

KIS c6 thé da, dang va sé tiép tuc thwc hién cac dich vu tw van dau tw hodc tién hanh cac cong viéc kinh
doanh khac cho cac cong ty dwoc dé cap dén trong bao cao nay. Ngoai ra, KIS ciing nhw cac nhan sy cép
cao, giam déc va nhan vién cla KIS ¢6 lién quan dén viéc viét hay phat hanh bao cdo nay co thé da, dang va
s& mua hodc ban c6 ky han chirng khoan hoac chirng khoan phai sinh (bao gém quyén chon) cla cac cong ty
duwoc dé cap trong bdo céo nay, hodc chirng khoan hay chirng khoan phai sinh ctia cong ty c6 lién quan theo
cach phu hop hodc khéng phu hop véi béo céo va cac y kién néu trong bao cao nay. Vi thé, nha dau tw nén y
thire rang KIS ciing nhw cac nhan sw cip cao, giam dbc va nhan vién cta KIS cé thé cé xung doi loi ich ma
diéu do c6 thé anh hwdng dén nhan dinh.

Bé&o cdo nay khéng dwoc sao chup, nhan ban hoac xuat ban (toan bd hodc tirng phan) hoic tiét 16 cho bat ky
ngudi nao khac ma khéng dwoc sy chap thuan bang van ban cia KIS.
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Lién hé

Tru s& chinh Chi nhanh Ha Noi

Toa nha Maritime Bank Toa nha CTM

Tang 3, 180-192 Nguyén Céng Trr, Quan 1, TP.HCM. Tang 6, 299 Cau Giay, Quan Cau Gidy, Ha Noi
DT: +84 8 3838 6068-3914 8585. DT: (844) 3974 4448

Fax: +84 8 3821 6898-38216899 Fax: (844) 3974 4501

Phong Phan tich

Trwdng phong Phan tich
Lé Binh Minh Phuong
phuong.ld@kisvn.vn
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Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM)

Thời gian: 13h30 ngày 25/04/2013

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Asiana SaiGon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, T.P HCM

Thành phần tham dự:


Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí:

· 
Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị

· 
Ông Ông Cao Hoài Dương, Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị

· 
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

· Ông Nguyễn Đức Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị

Tóm tắt sơ lược


Đại hội cổ đông thường niên của Tổng Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) được tổ chức vào 13h30 ngày 25/04/2013 tại Khách sạn InterContinental Asiana SaiGon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, T.P HCM. Đại hội được tiến hành với 783 cổ đông dự họp đại diện cho 72.6% cổ phần có quyền biểu quyết.

Các vấn đề nổi bật

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

a) Công tác quản lý sản xuất:


· Nhà máy đạm Phú Mỹ và Nhà máy bao bì Phú Mỹ vận hành an toàn, ổn định.


· Nhà máy đạm Phú Mỹ thực hiện thành công 2 đợt sửa chữa ngắn ngày năm 2012; Đợt 1: từ 22h ngày 11/01/2012 đến 1h ngày 15/01/2012; Đợt 2: từ 0h40’ ngày 25/8/2012 đến 11h 37’ ngày 29/8/2012.


· Công tác bảo dưỡng có những tiến bộ mới: thay đổi phương thức từ sửa chữa đột xuất sang bảo dưỡng có kế hoạch; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa đối với các thiết bị trong Nhà máy. Đây là yếu tố quan trọng để giảm thiểu sự cố ngừng máy, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.


· Áp dụng các phần mềm tiên tiến trong bảo dưỡng như CMMS, System 1, hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý, theo dõi tình trạng thiết bị và chẩn đoán các hư hỏng của thiết bị cũng như hoạt động điều tra sự cố.


· Áp dụng hiệu quả các bộ định mức tiêu hao, dự phòng vật tư tối thiểu trong sản xuất; thường xuyên theo dõi và đánh giá các bộ định mức phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của Nhà máy. Tiến hành thu thập tài liệu, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật phục vụ cho việc thực hiện phương án nâng cao chất lượng hạt urê. Lập kế hoạch và thiết lập các mối quan hệ với các nhà cung cấp trong, ngoài nước để chủ động trong công tác cung ứng vật tư và bảo dưỡng Nhà máy.


b) Hoạt động quản lý kinh doanh:


Trước tình hình thị trường thế giới biến động khó lường, công tác tổ chức kinh doanh của PVFCCo tập trung vào nhiệm vụ bình ổn thị trường trong nước, đảm bảo chủ động nguồn phân bón (đặc biệt là phân đạm) cho nông nghiệp, thể hiện cụ thể ở các điểm sau: 


· Công tác thông tin dự báo thị trường: Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường trong và ngoài nước; tổ chức hệ thống thông tin thông suốt từ Tổng công ty đến từng cán bộ kinh doanh. Việc cập nhật tin tức kịp thời giúp Tổng công ty đưa ra những quyết sách phù hợp trong công tác chuẩn bị nguồn hàng và xây dựng giá bán sát giá thị trường. 


· Tổ chức/phối hợp tổ chức/tham dự hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm cập nhật, trao đổi thông tin và huy động trí tuệ tập thể trong quản lý hoạt động kinh doanh, PVFCCo cũng đã tổ chức/phối hợp tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo (hội nghị về công tác kinh doanh, thương hiệu, hội thảo về công tác thông tin thị trường, Hội nghị của IFA, Myanmar…). Kết quả các hội nghị, hội thảo đã góp phần quan trọng trong hoạt động quảng bá sản phẩm, hình ảnh của PVFCCo ở thị trường trong và ngoài nước, là cơ sở giúp Tổng công ty hoàn thiện các phương án, chiến lược kinh doanh.


· Công tác phân phối Đạm Cà Mau: 


· Tổng công ty đã nỗ lực chuẩn bị thị trường và quảng bá sản phẩm Đạm Cà Mau, cụ thể TCT đã khảo sát thị trường, tổ chức/phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, các mô hình trình diễn đạm hạt đục tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Kết quả, bà con nông dân đã biết đến và tin tưởng sử dụng phân đạm hạt đục (mà trước đó người dân còn khá xa lạ). 


· Bên cạnh việc quảng bá, Tổng công ty xây dựng phương án tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cho sản phẩm đạm Cà Mau năm 2012; hoàn tất ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm chạy thử với CPMB; ký kết hợp đồng nguyên tắc với các khách hàng tiêu thụ là các nhà máy sản xuất NPK, ký Hợp đồng vận chuyển sản phẩm với các đơn vị vận tải. Tuy nhiên, từ tháng 11/2012 TCT không ký HĐ mua Đạm Cà Mau. Cả năm Tổng công ty tiêu thụ 385.164 tấn Đạm Cà Mau - đạt khoảng 68% KH năm.

· Củng cố, phát triển Hệ thống phân phối: Tiếp tục giữ vững và mở rộng mạng lưới phân phối phân bón trong nước, đồng thời từng bước nghiên cứu xây dựng hệ thống phân phối tại thị trường nước ngoài (thị trường Campuchia, Lào, Myanmar). Kết quả đánh giá đại lý theo quy định của PVFCCo. đối với Hệ thống đại lý/cửa hàng tại thời điểm này như sau:

		Tiêu chí

		Đại lý, cửa hàng cấp 1

		Cửa hàng PB&HC Dầu khí

		Cửa hàng cấp 2





		Số lượng

		117

		14

		2.925





· Công tác điều độ: Với kế hoạch được xây dựng đầu năm và điều chỉnh theo nhu cầu thị trường, Tổng công ty luôn chủ động trong công tác điều chuyển hàng phù hợp với yêu cầu thực tế của mùa vụ tại từng vùng miền, đảm bảo tính hợp lý trong kinh doanh đón đầu cơ hội và góp phần cùng nhà SX NK phân bón trong nước điều tiết thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, “sốt” giá. 


· Kinh doanh XNK phân bón


· Nhập khẩu: Năm 2012 Tổng công ty nhập khẩu 10.000 tấn NPK. Tuy số lượng nhập khẩu không đạt kế hoạch đề ra nhưng đã đáp ứng được mục tiêu bình ổn thị trường phân bón trong nước. 


· Xuất khẩu: Tăng cường hợp tác với các đối tác kinh doanh phân bón quốc tế nhằm chuẩn bị cho việc xuất khẩu các sản phẩm phân bón của PVFCCo năm 2013. Năm 2012, PVFCCo xuất khẩu 100.237 tấn urê, trong đó urê Phú Mỹ 72.976 tấn, urê Cà Mau: 27.261 tấn.


· Kinh doanh hóa chất: Tiếp tục tham gia các gói thầu cung cấp hóa chất cho các đơn vị trong ngành như VSP, BSR,...


c) Hoạt động đầu tư XDCB, đầu tư góp vốn:


Năm 2012, PVFCCo triển khai 18 dự án/mua sắm TS. Kết quả thực hiện như sau:


· Dự án dừng triển khai: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất NPK Phú Mỹ, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất NPK Nam Định.


· Dự án chậm tiến độ, nguyên nhân (5/18 dự án/mua sắm):


· Hội trường, nhà truyền thống, thư viện, phòng đào tạo chuyên ngành: do quá trình xin thủ tục các cơ quan thẩm quyền kéo dài (BQL các KCN, PCCC, ĐTM).


· Mua Kho Ninh Bình + Cảng: do chưa tìm được địa điểm


· Kho Cảng Đà Nẵng (đầu tư cùng PVGasN): do sự cố sập cầu cảng.


· Cảng, Kho đầu mối Tây Ninh: do sự cố sạt lở kè bờ.


· Mua kho Long An + cảng: do công tác đánh giá, thẩm định cần phải trình duyệt các cấp mất nhiều thời gian. 


· Các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

d) Các chỉ tiêu  SX-KD đạt được

		Stt

		Chỉ tiêu

		Đvt

		Kế hoạch năm 2012

		Thực hiện năm 2012

		Tỷ lệ hoàn thành KH (%)



		1

		Sản lượng sản xuất

		

		

		

		



		-

		Đạm Phú Mỹ

		Nghìn tấn

		800

		856

		107%



		-

		Bao bì

		Triệu bao

		38

		39.8

		105%



		2

		Sản  lượng phân bón nhập khẩu

		Nghìn tấn

		100

		10

		10%



		3

		Sản lượng kinh doanh

		

		

		

		



		-

		Đạm Phú Mỹ

		Nghìn tấn

		850

		908

		



		

		Đạm Cà Mau

		Nghìn tấn

		560

		385

		



		-

		Bao bì

		Triệu bao

		38

		39.2

		103%



		-

		Kinh doanh XNK phân bón, hóa chất và kinh doanh khác

		Nghìn tấn

		200

		189

		95%



		4

		Chỉ tiêu tài chính toàn Tổng công ty (hợp nhất)

		

		

		

		



		

		Tổng doanh thu

		Tỷ đồng

		13.921

		13.906

		99,9%



		

		Lợi nhuận trước thuế

		Tỷ đồng

		2.000

		3.542

		177%



		

		Lợi nhuận sau thuế

		Tỷ đồng

		1.787

		3.016

		169%



		

		Nộp NSNN

		Tỷ đồng

		235

		694

		295%



		5

		Chỉ tiêu tài chính công ty mẹ

		

		

		

		



		

		Vốn chủ sở hữu

		Tỷ đồng

		

		8.959

		



		

		Trong đó: Vốn điều lệ

		Tỷ đồng

		3.800

		3.800

		



		

		Tổng doanh thu

		Tỷ đồng

		12.920

		12.330

		95,4%



		

		Lợi nhuận trước thuế

		Tỷ đồng

		1.886

		3.414

		181%



		

		Lợi nhuận sau thuế

		Tỷ đồng

		1.704

		2.984

		175%



		

		Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ

		%

		45%

		78,5%

		



		

		Nộp NSNN

		Tỷ đồng

		182

		448

		246%



		6

		Đầu tư

		

		

		

		



		a.

		Tổng mức đầu tư

		Tỷ đồng

		3.636

		539

		15%



		

		Đầu tư XDCB

		Tỷ đồng

		706

		212

		30%



		

		Mua sắm

		Tỷ đồng

		262

		224

		86%



		

		Đầu tư góp vốn

		Tỷ đồng

		2.668

		103

		3,9%



		b.

		Nguồn vốn đầu tư

		Tỷ đồng

		3.636

		539

		15%



		

		Vốn chủ sở hữu

		Tỷ đồng

		3.340

		539

		



		

		Vốn vay và khác

		Tỷ đồng

		296

		

		





2. Kế hoạch năm 2013

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế còn thấp. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đối với thị trường phân bón thì năm 2013 được dự báo là năm sẽ không có nhiều biến động. Tại Việt Nam, nguồn cung phân đạm đáp ứng được toàn bộ nhu cầu trong nước nhờ các nhà máy sản xuất mới đi vào hoạt động ổn định với tổng công suất thiết kế cao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thời tiết nên nhu cầu phân bón cho mùa vụ có khả năng không tăng và không có dấu hiệu tăng bất thường tạo ra những đột phá trong năm. Điều này vừa là cơ hội cũng là thách thức đối với PVFCCo. Để vượt qua thách thức, thúc đẩy PVFCCo tiếp tục phát triển, năm 2013 Tổng công ty phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ như sau:


· Kế hoạch sản xuất 


· Urê Phú Mỹ


: 770.000 tấn.


· Bao bì các loại


: 41 triệu bao. 


· Kế hoạch kinh doanh


· Urê Phú Mỹ: 800.000 tấn (trong đó xuất khẩu 40.000 tấn)


· KD phân bón tự doanh: 385.500 tấn (trong đó ĐCM 150.000 tấn(*): 100.000 tấn kinh doanh trong nước và xuất khẩu 50.000 tấn sang Campuchia)


· KD hóa chất: 4.200 tấn


· Bao bì các loại: 41 triệu bao.


· Hoàn thiện mạng lưới kinh doanh, hệ thống kho đầu mối và kho trung chuyển đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường tiêu thụ. Xây dựng, hoàn thiện và phát triển bền vững hệ thống các đại lý, cửa hàng. 


· Củng cố thị trường tiêu thụ phân bón sang Campuchia, Myanmar và phát triển sang các nước khác trong khu vực.


· Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ĐTXD theo KH đề ra.


· Tiếp tục niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán các công ty con ngay sau khi hội đủ điều kiện.


· Tiếp tục xây dựng và củng cố thương hiệu Tổng công ty.


Các chỉ tiêu tài chính năm 2013


		Chỉ tiêu

		Đvt

		Kế hoạch 2013

		Thực hiện 2012

		KH 2013/ TH 2012



		Tổng doanh thu

		Tỷ đồng

		      10,710 

		      13,906 

		77%



		Lợi nhuận trước thuế

		Tỷ đồng

		       2,120 

		       3,542 

		60%



		Lợi nhuận sau thuế

		Tỷ đồng

		       1,915 

		       3,016 

		63%



		Nộp NSNN

		Tỷ đồng

		          330 

		          694 

		48%





3. Câu hỏi cổ đông

a. Nguyên nhân tại sạo lợi nhuận quý 1/2013 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái?


Giá khí đầu vào tăng so với năm ngoái dẫn đến giá thành cao hơn so với năm ngoái. Ngoài ra, do cùng kỳ năm ngoái nhà máy đạm Cà Mau chưa đưa vào vận hành nên cung cân bằng với cầu trong khi nhà máy đạm đi vào vận hành trong năm nay làm cho cung vượt cầu dẫn đến giá bán thấp hơn so với giá bán cùng kỳ năm ngoái dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.


b. Giá bán của DCM thấp hơn trong khi công nghệ của DCM hiện đại hơn cùng với việc DPM không còn bao tiêu sản phẩm đầu ra của DCM trong năm nay sẽ gây khó khăn gì cho DPM?


Từ tháng 11/2012, tập đoàn PVN đã quyết định về việc DPM không bao tiêu sản phẩm đầu ra cho DCM và nhà máy DCM tự phân phối sản phẩm sản xuất ra. Nếu hai nhà máy DCM, DPM cùng với 2 nhà máy đạm ở miền bắc cùng vận hành 100% thì công suất lên tới 2,4 triệu tấn/năm dư 400.000 tấn so với cầu dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn. Tuy nhiên, DPM cũng đã chuẩn bị cho việc này bằng các biện pháp như cải tiến chất lượng, cắt giảm chi phí để giảm giá thành tăng cạnh tranh và tích cực tăng cường quảng bá thương hiệu. Sản lượng hiện tại của DPM vẫn tiêu thụ rất nhanh và chưa có dấu hiệu chững lại. 


Về chất lượng đạm, DPM khẳng định rằng chất lượng đạm của công ty không thua kém bất cứ sản phẩm nào ở Việt Nam và trên thế giới. Về công nghệ, DPM thuộc vào các nhà máy có công nghệ hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay. Bên cạnh đó, đội ngũ vận hành nhà máy DPM rất giỏi chuyên môn. Như năm qua, nhà máy DPM đã vận hành 188 ngày liên tục, đạt kỷ lục thứ 2 thế giới. 


c. Công ty cho biết kế hoạch cụ thể về các dự án NPK, ammoniac trong thời gian tới?


Về mảng đầu tư, DPM cũng nhận thấy đây là mảng chưa đạt được kết quả như mong đợi. Việc này do các yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan, do đây là các dự án lớn và không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của công ty. Như dự án NPK là dự án rất lớn và phải được sự phê duyệt của cấp trên. Tuy nhiên, về phía công ty, DPM cũng nhận thấy ban lãnh đạo cũng có chưa có những kế hoạch đầu tư tốt nhất để phát triển DPM. Hiện nay, DPM cũng đang tập trung mở rộng, nâng công suất nhà máy NH3 để 100.000 tấn mỗi năm. Trên cơ sở đó cũng sẽ thực hiện dự án NPK 250.000 tấn đi từ công nghệ hóa học để có thêm sản phẩm mới để tăng doanh thu và đảm bảo phát triển trong tương lại của DPM.


d. Tại sao công ty lại đặt mức kế hoạch cổ tức chỉ 25% trong năm 2013?


Xét tình hình chung toàn thị trường chứng khoán vào thời điểm hiện tại, mức cổ tức của công ty không phải là thấp. Nhiều công ty không có cổ tức trong khi một số khác lại nợ cổ tức của các cổ đông. Ngoài ra, đây chỉ là phương án ban lãnh đạo trình ra đại hội, còn cổ đông mới chính là người ra quyết định mức cổ tức thật sự chia.


e. Trong 2013, EVN dự kiến sẽ thiếu điện vào mùa khô và PVN sẽ ưu tiên dành khí cho sản xuất điện. Công ty có lường trước tình huống này không và biện pháp ứng phó của công ty?


Chính phủ dự báo năm nay tình hình khô hạn nên các nhà máy thủy điện có thể sản xuất thiếu nên có thể tăng công suất phát điện của các nhà máy nhiệt điện. Do đó, nhu cầu khí cho điện sẽ tăng lên, chính phủ cũng chỉ đạo là phải tập trung khí cho điện và giảm bớt khí cung cấp cho các hộ tiêu thụ khác. Tuy nhiên, tập đoàn PVN cũng đã có công văn trình chính phủ về việc ưu tiên cắt các hộ công nghiệp khác sau đó mới đến đạm. DPM cho rằng khí cung cấp cho đạm sẽ không bị cắt giảm nhiều do nhu cầu khí cho điện chỉ tăng đột biến vào mùa khô.


f. PVN có dự kiến tăng giá khí đầu vào hơn mức 2% do tình trạng thiếu khí như hiện nay không?


Hợp đồng mua khí của DPM với PVN là hợp đồng mua khí dài hạn và việc tăng giá khí thực hiện theo lộ trình của chính phủ là 2% mỗi năm đến năm 2015. Tuy mức tăng giá sẽ có thể điều chỉnh nếu chính phủ yêu cầu thay đổi nhưng chúng tôi cho rằng xác suất này là không lớn.


g. Công ty cho biết rõ hơn về khoản trích lập dự phòng hơn 100 tỷ đồng do khoản đầu tư vào PVFI?


Đây là khoản tiền DPM trích lập cho khoản đầu tư ngắn hạn của PVFI. Khoản này rất nhỏ so với lượng tiền mặt của công ty nên mức độ rủi ro khá thấp. Về khách quan, do DPM nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các công ty khác trong ngành cũng như tập đoàn dầu khí PVN nên DPM cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ lại nên công ty sử dụng rất nhiều dịch vụ của PVFI. Thị trường tài chính biến động rất lớn trong vài năm qua nên PVFI cũng gặp rất nhiều khó khăn trong các khoản đầu tư của mình. Tiền đầu tư ban đầu vào PVFI khoảng 200 tỷ cùng với lãi qua các khoản đầu tư thì DPM đã thu hồi khoản một nửa khoản đầu tư này. Hiện nay, con số còn lại khoảng 110 tỷ và DPM đã trích lập toàn bộ khoản tiền này tuy nhiên DPM cũng đang tiếp tục đàm phán để tiếp tục thu hồi khoản nợ này.


Tóm tắt các chỉ số tài chính

[image: image1.emf]Đơn vị: triệu đồng


2008 2009 2010 2011 2012


Doanh thu 6,475,368 6,630,061 6,618,784 9,226,534 13,321,852


EBITDA 2,484,727 2,444,224 - 3,230,036 3,226,231


EBIT 1,405,318 1,406,099 1,640,986 3,039,839 3,013,396


Lãi ròng 1,383,880 1,348,304 1,703,176 3,104,293 3,016,851


EPS pha loãng - - - - -


Cổ tức 2,000 2,000 2,000 3,500 -


SLCP lưu hành khi bị pha loãng - - - - -


Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu 12,442 14,605 16,401 21,785 23,732


Tiền mặt & các khoản tương đương tiền 942,714 2,906,125 3,748,457 4,070,457 5,629,376


Tổng tài sản 5,192,372 6,351,202 7,418,576 9,295,163 10,580,512


Vốn lưu động 2,253,873 3,301,319 3,901,528 5,176,590 5,808,008


Nợ dài hạn 3,049 216,974 246,088 0 8,477


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 797,690 3,310,704 3,272,003 2,616,871 3,846,072


Chi tiêu vốn (116,473) (759,341) (992,476) (781,685) (372,106)


Ngân lưu tự do 681,217 2,551,362 2,279,527 1,835,187 3,473,966




[image: image2.emf]2008 2009 2010 2011 2012 TB


Tỷ lệ lãi gộp 28.6% 29.9% 36.0% 43.7% 32.5% 34.1%


Tỷ lệ lãi EBITDA 38.4% 36.9% - 35.0% 24.2% 33.6%


Tỷ lệ lãi EBIT 21.7% 21.2% 24.8% 32.9% 22.6% 24.7%


Tỷ lệ lãi ròng 21.4% 20.3% 25.7% 33.6% 22.6% 24.7%


ROA 25.3% 23.4% 24.7% 37.1% 30.4% 28.2%


ROE 30.4% 26.3% 29.0% 43.1% 35.1% 32.8%


Vòng quay tổng tài sản 1.2               1.1               1.0               1.1                    1.3                    1.1              


Tổng tài sản/VCSH 1.1               1.1               1.2               1.1                    1.2                    1.1              


Kỳ thu tiền bình quân 16.10           15.18           3.38             4.50                  2.65                  8.36            


Kỳ trả tiền bình quân - 18.56           26.47           23.79                14.67                20.87          


Chỉ số thanh toán hiện hành 6.14             6.84             5.22             6.99                  5.16                  6.07            


Chỉ số thanh toán nhanh 3.31             5.41             4.21             5.11                  4.11                  4.43            


Tổng nợ/tổng nguồn vốn 0.00             0.04             0.05             0.00                  0.00                  0.02            


Tổng nợ/VCSH 0.00             0.04             0.05             0.00                  0.00                  0.02            
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P/E (LTM)


4.48             9.56             2.90             6.69                 


P/E (NTM)


6.39             8.84             2.93             6.47                 


PEG (NTM)


P/B 1.51             2.77             1.09             1.97                 


P/CF 3.51             16.42           3.43             5.97                 


P/S 1.01             2.17             0.97             1.55                 


Giá trị doanh nghiệp/EBITDA 2.51             4.90             1.52             3.27                 


Giá trị doanh nghiệp/Doanh thu 0.61             1.88             0.53             1.24                 


Tỷ suất cổ tức 14.7% 5.3% 8.3%


Định giá 31/12/2012


5 năm




Khuyến cáo

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam.


Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh.


Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này.


Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.


KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định.


Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS.

Liên hệ
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